
DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH VẬT LÝ KỸ THUẬT 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2019-2020 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2016-I/CQ-V 16021779  Hoàng Lê Anh Tuấn  19/05/1998  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

2.  QH-2016-I/CQ-V 16021721  Vũ Thị Ngọc Khánh  20/05/1998  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

3.  QH-2016-I/CQ-V 16021746  Hà Thị Hồng Nhung  17/10/1998  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

4.  QH-2016-I/CQ-V 16021787  Nguyễn Trọng Vinh  22/06/1998  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

        0 

5.  QH-2017-I/CQ-V 17021427  Nguyễn Thị Lượng  02/01/1999  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

6.  QH-2017-I/CQ-V 17021414  Mai Thế Hùng  05/02/1999  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

7.  QH-2017-I/CQ-V 17021419  Nguyễn Đình Huy  10/08/1999  3.36 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

8.  QH-2017-I/CQ-V 17021421  Chu Thành Hưng  26/09/1999  3.51 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

9.  QH-2017-I/CQ-V 17021425  Phạm Hoàng Lâm  03/09/1997  3.36 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

        0 

10.  QH-2018-I/CQ-V 18021001  Nguyễn Minh Phong  01/07/2000  3.43 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

        0 

11.  QH-2019-I/CQ-V 19020688  Phạm Hoàng Hải  18/03/2001  3.16 Tốt Khá 5,300,000 

Tổng cộng: 63,900,000 

Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu, chín trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 11 sinh viên./. 

 
 



DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2019-2020 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2016-I/CQ-E 16021473 Nguyễn Thị Huyền 07/09/1998 3.91 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

2.  QH-2016-I/CQ-E 16021942 Ngô Thị Huyền Trang 29/11/1998 3.78 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

3.  QH-2016-I/CQ-E 16021499 Lê Thị Oanh 17/04/1998 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

4.  QH-2016-I/CQ-E 16021486 Trần Thùy Linh 23/12/1998 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

5.  QH-2016-I/CQ-E 16021542 Nguyễn Thanh Tùng 22/10/1998 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

6.  QH-2016-I/CQ-E 16021471 Hoàng Đình Huy 26/01/1998 3.68 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

7.  QH-2016-I/CQ-E 16021940 Lê Anh Thư 29/07/1997 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

8.  QH-2016-I/CQ-E 16021457 Vũ Hoàng Hà 17/10/1998 3.60 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

9.  QH-2016-I/CQ-E 16021941 Nguyễn Đức Toàn 03/02/1998 3.68 Tốt Giỏi 5,650,000 

10.  QH-2016-I/CQ-E 16022394 Vũ Thị Kim Duyên 10/12/1998 3.64 Tốt Giỏi 5,650,000 

11.  QH-2016-I/CQ-E 16022397 Nguyễn Thanh Mai 11/03/1998 3.64 Tốt Giỏi 5,650,000 

        0 

12.  QH-2018-I/CQ-E 18021098 Vũ Thái Sơn 13/02/2000 3.65 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

        0 

13.  QH-2019-I/CQ-E 19020756 Nguyễn Tiến Nhật Tân 01/07/2001 3.29 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

Tổng cộng: 76,600,000 

Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 13 sinh viên./. 


